
ĐVT: đồng

TT Nội dung Đơn vị
Giá trị 

quyết toán

Giá trị đã 

thanh toán

Giá trị 

thanh tra

Kinh phí 

thu hồi

I
Chi phí xây dựng  sau 

thuế

Công ty TNHH XD 

và TM Hoàng Mai
1.702.000.000 1.702.000.000 1.684.206.032 17.793.968

II
Chi phí quản lý 

công trình
BQL công trình 39.313.000 39.313.000 38.888.274 424.726

III
Chi phí tư vấn đầu tư 

xây dựng
189.668.000 189.667.000 188.010.136 1.657.864

1
Chi phí khảo sát, lập 

Báo cáo KTKT

Công ty TNHH Tư 

vấn và XD Quảng 

Châu

128.534.000 128.534.000 127.537.538 996.462

3

Chi phí lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu thi công

Công ty TNHH 

MTV Thiên Niên 

Phát

7.115.000 7.115.000 7.038.130 76.870

4
Chi phí giám sát thi 

công

Công ty TNHH 

Đầu tư và XD Tân 

Việt

54.019.000 54.018.000 53.434.468 584.532

IV Chi phí khác 13.575.000 0

1
Phí thẩm định báo cáo 

KT-KT

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng
369.000

2
Chi phí thẩm định hồ sơ 

yêu cầu

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch
1.000.000

3
Chi phí thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch
1.000.000

4
Chi phí thẩm tra phê 

duyệt quyết toán

Phòng Tài chính - 

Kế hoạch
11.206.000

TỔNG CỘNG 1.944.556.000 1.930.980.000 1.911.104.442 19.876.558

PHỤ LỤC 03 

(Kèm theo Kết luận số   15  /KL-TTH ngày 28/7/2023 của Chánh thanh tra huyện)

 CÔNG TRÌNH: NHÀ VĂN HOÁ KẾT HỢP TRÁNH TRÚ BÃO 

THÔN CHÂU ME, XÃ BÌNH CHÂU

BẢNG THANH TOÁN 





188.827
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